
QUẬN TÂN BÌNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2022

ĐIỀU LỆ
Giải Bóng đá futsal cán bộ, giáo viên, công nhân viên các Trường Mầm non,

Tiểu học, Trung học cơ sở công lập quận Tân Bình năm 2022

I. ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:
1. Đối tượng: Dành cho vận động viên nam
- Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên (CB, GV, CNV) các trương Mầm non,

Tiểu học, Trung học cơ sở công lâp (diện biên chế, hợp đồng có bảng lương của
đơn vị).

- Các vân động viên thuộc diện đẳng cấp quốc gia và các trương ngoài công
lâp không tham dư giai này.

- Mỗi CB, GV, CNV chỉ được đăng ký thi đấu cho đơn vị trong suốt giai.
- Đơn vị nào đăng ký vân động viên (VĐV) không đúng đối tượng dư thi, sẽ bị

xử thua, đồng thơi báo cáo lên cấp trên có biện pháp xử lý.
Các đơn vị có thể liên quân với đơn vị khác để thành lâp đội bóng (tối đa

không quá 03 đơn vị liên quân trong một đội - trong đó phai có liên quân cùng với
01 Trương Mầm non)

* Lưu ý:
Đối với Vận động viên đăng ký thi đấu thuộc diện Hợp đồng của Trường

thì Thủ trưởng đơn vị phải đảm bảo Hợp đồng lao động được ký kết, phải có
hiệu lực từ 10 tháng trở lên (không xác nhận cho Hợp đồng ký kết ngắn hạn 03
tháng) và thời gian ký kết Hợp đồng lao động phải được thực hiện trước ngày
31/8/2022 trở về trước

2. Điều kiện tham dự:
a) Đối với vân động viên:
- VĐV tham dư có độ tuổi từ 21 trở lên .
- VĐV có sức khỏe tốt (có xác nhân của đơn vị chủ quan nơi VĐV làm việc),

không có thể hình dị tât.
* Các cầu thủ không được tham gia giải bóng đá mini trong trường hợp cụ

thể như sau:
1/ Cầu thủ đã tham gia các CLB Futsal chuyên nghiệp;
2/ Cầu thủ từng tham gia các giai bóng đá futsal, giai bóng đá (sân 11 ngươi)

thuộc hệ thống do Liên đoàn bóng đá tổ chức;
b) Đối với đội bóng:
Nộp cho ban tổ chức:



- Đội bóng phai có một ngươi đứng ra làm đại diện và chịu trách nhiệm quan
lý trong nội bộ đội bóng của mình trước BTC giai.

- Danh sách đăng ký tối đa 14 ngươi: 12 VĐV + 01 HLV + 01 Trưởng đoàn (dán
hình VĐV và ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh theo mẫu do BTC cung cấp).

c) Kinh phí thi đấu:
- Lệ phí đăng ký thi đấu : 0 đ/đội bóng
- Tiền quy cách : 500.000 đ/đội bóng
Tiền quy cách sẽ được hoàn lại sau khi giai đấu kết thúc nếu các đội bóng

không vi phạm điều lệ giai.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian dự kiến diễn ra: Từ ngày 05/11/2022 – 13/11/2022 Vào ngày

thứ bay & chủ nhât trong 02 tuần.
- Hạn chót đăng ký: 01/11/2022.
- Bốc thăm xếp lịch: 9g30, Ngày 03/11/2022 (Sáng Thứ 5 tại: Sân Bóng Đá

Nhà Văn hóa Lao động quân
- Dư kiến : 15h00 chiều thứ Bảy ngày 05/11/2022 sẽ khai mạc và bắt đầu thi đấu.
* Lưu ý: các Đội bóng phai nộp danh sách và dán hình cầu thủ thi đấu cho

BTC trước 16h ngày 02/11/2022 để BTC rà soát, kiểm tra các trương hợp VĐV có
đủ điều kiện thi đầu hay không (được quy định tại khoản 1 – điều I của Điều lệ
giải bóng đá mini nêu trên). Các Đội bóng có quyền bổ sung VĐV khác nếu
trong Đội bóng của mình có VĐV không đủ điều kiện thi đấu giai này, tuy nhiên
thơi gian bổ sung hạn chót vào 9g30g ngày: 03/11/2022.

2. Địa điểm thi đấu:
Sân Bóng Đá Nhà Văn hóa Lao động quân.
Sân bóng đá D 36 (sân 158 )158/69 Hoàng Hoa Thám P13 TB (dư kiến)
III. PHƯƠNG THỨC THI ĐẤU:
1. Phương thức thi đấu:
24 Đội bóng bốc thăm chia thành 08 bang đấu, đá vòng tròn một lượt, chọn 01

đội nhất của mỗi bang vào thi đấu loại trưc tiếp vòng sau. Trong trương hợp số
lượng đội đăng ký thi đấu ít, BTC sẽ sắp xếp lại thể thức chia bang đấu phù hợp
với giai đấu.

Cách tính điểm và xếp hạng ở vòng đấu bang:
+ Thắng: 3 điểm
+ Hoà : 1 điểm
+ Thua : 0 điểm.
Xếp hạng: Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng trong bang.
tư như sau:
+ Đối đầu trưc tiếp
+ Hiệu số bàn thắng
+ Hiệu số bàn thua
+ Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm.



* Các trân đấu ở vòng loại trưc tiếp (vòng bán kết): Nếu sau thơi gian thi đấu
chính thức hòa, sẽ thi đấu luân lưu qua 7m để chọn đội thắng.

2. Luật thi đấu:
- Áp dụng Luât bóng đá futsal hiện hành.
- Thơi gian thi đấu: 20 phút x 2 hiệp = 40 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút.
- Một trân đấu mỗi đội được đăng ký 12 VĐV và 1 y tế -1 HLV- 1 trưởng

đoàn.
3. Trọng tài:
Do Ban tổ chức liên hệ với Trung tâm TDTT quân Tân Bình để hỗ trợ trọng tài

làm nhiệm vụ tại giai.
4. Qui định trang phục:
- Trang phục: Mỗi đội bóng phai đăng ký trước đồng phục (quần, áo, màu áo)

với số áo rõ ràng khác nhau cho từng VĐV và mặc cố định trong suốt giai.
- Đội bóng phai chuẩn bị màu áo thứ 2 khi bị trùng màu áo.
- khi họp bốc thăm đội bóng mang theo màu áo để đăng ký, kể ca áo chiến

thuât (áo bis) dành cho VĐV dư bị.
- VĐV phai mang giày khi thi đấu (giày đế bằng, giày thi đấu futsal).
5. Bóng thi đấu: Bóng futsal - 2030.
IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT – KHIẾU NẠI:
1. Khen thưởng:
Ban tổ chức sẽ trao giai thưởng I, II ,III cho các đội bóng có thứ hạng cao.

Ngoài ra còn có giai cầu thủ xuất sắc của giai đấu:
- Hạng I : Cúp Vô địch + Cờ luân lưu + Tiền mặt : 3.000.000 đồng
- Hạng II : Cờ luân lưu + Tiền mặt 2.000.000 đồng
- Hạng III : Cờ luân lưu + Tiền mặt (02 giải) 1.000.000 đồng
- Giải cổ động viên: 1.000.000 đồng
- Giải Cầu thủ xuất sắc nhất: 500.000 đồng
- Giải Thủ môn xuất sắc nhất: 500.000 đồng
2. Kỷ luật:
* Đối với cá nhân:
Tiền thẻ phạt:
* Thẻ vàng: 50.000 đồng.
* Thẻ đỏ trưc tiếp: 100.000 đồng.
- VĐV bị 2 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ: nghỉ thi đấu 1 trân ngay sau bị thẻ vàng thứ 2.
- VĐV bị thẻ đỏ trưc tiếp: nghỉ thi đấu 1 trân kế tiếp.
- VĐV bị thẻ vàng ở 02 lân liên tục sẽ bị nghỉ thi đấu ở lượt trân thứ 03.
- Đối với những VĐV có hành vi khiếm nhã, phi thể thao (lăng mạ, rượt đuổi,

đánh… được quy định trong luât bóng đá) đối với trọng tài, BTC và đội bạn…
BTC có hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến tước quyền thi đấu hoặc cấm tham
gia cả giải đấu. Nếu cổ động viên đội bóng có hành vi trên, BTC có quyền xử
hủy trận đấu tuy tình huống nặng hay nhẹ.



- VĐV thi đấu trong sân phai có trong hồ sơ tham gia đăng ký gửi BTC (hình
anh). Nếu BTC phát hiện vi phạm, sẽ xử Đội bóng đó thua 0 – 5.

* Đối với đội bóng: các đội bóng vi phạm một trong các điều khoan sau đây sẽ
bị loại khỏi giai, hủy hoàn toàn kết qua các trân đấu trước và không hoàn tra lại
tiền quy cách:

- Không chấp hành quyết định của trọng tài.
- Không tiếp tục trân đấu sau khi trọng tài, BTC quyết định, xử lý các tình

huống liên quan tới trân đấu, kết qua…
- Bỏ cuộc, không tham gia giai đấu.
- Đội bóng có cầu thủ hoặc cổ động viên lăng mạ, rượt đuổi, đánh trọng tài

trọng tài, BTC, cầu thủ đội bạn hoặc cổ động viên đội bạn.
* Riêng trương hợp đội bóng đến trễ 15 phút so với giơ ghi rõ trong lịch thi

đấu: Xử thua 0 - 5.
* Đối với cổ động viên: không được vào bên trong khu vưc thi đấu của các đội

bóng. (nếu không chấp hành- đội bóng có cổ động viên vào sân sẽ bị xử thua và
không được tham các trân còn lại.)

3. Khiếu nại:
- Chỉ có đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại với trọng tại. Sau khi

trọng tài ghi nhân và xử lý thì phai chấp hành nghiêm túc quyết định của trọng tài.
Tuyệt đối không được ra khỏi sân khiếu nại với Ban Tổ Chức.

- Chỉ có HLV Trưởng và Trưởng Đoàn đội bóng mới có quyền khiếu nại với
BTC.

V. QUI ĐỊNH KHÁC:
- Ngoài những quy định trong điều lệ nêu trên, Ban tổ chức có quyền sửa đổi

và bổ sung điều lệ giai bằng thông báo cụ thể.

BAN TỔ CHỨC


